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* Họ và tên:______________________ 

* Năm sinh _________ ĐT: _________ 

* Lớp TCN:______________________ 

“LỜI SỐNG HẰNG NGÀY” 

  Kinh Thánh: Sáng Thế Ký 32-38. 

  Thời gian: Từ ngày 28.01.2024 – 04.02.2024 

 

I. Đọc Kinh Thánh: Hãy khoanh tròn những đoạn Kinh Thánh quý vị đã đọc xong 

trong tuần này:  Sáng Thế Ký   32,  33,  34,  35,  36,  37, 38.  

II. Thực hiện theo yêu cầu của từng câu sau và cho biết địa chỉ đầy đủ, cụ thể:  

1. Điền vào chỗ trống để hoàn thành câu Kinh Thánh sau:  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Áp-ra-ham 

và Y-sác  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  * Sáng Thế Ký:  _____________  

2. Khoanh tròn ý đúng nhất | Khi đến Si-chem, Gia-cốp đã làm gì ? 

a.  Tìm đất.  | b.  Cất nhà.  | c.  Lập bàn thờ.  | d.  b và c đúng. 

  * Sáng Thế Ký:  _____________  

3. Khoanh tròn ý đúng nhất | Gia-cốp ra điều kiện gì để người vật lộn cùng ông được 

ra đi? 

a.  Cho ông biết tên. |  b.  Ban phước cho ông. 

c.  Phải đánh thắng ông.  |  d.  a và b đúng. 

  * Sáng Thế Ký:  _____________   

4. Điền vào ô trống (Mỗi ô một ký tự, điền đầy đủ dấu)| Dân thành Si-chem phải 

làm gì để được kết thông gia với dân Y-sơ-ra-ên? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9    

         * Sáng Thế Ký: __________  
 

5. Khoanh tròn ý đúng nhất | Tại nơi nào Gia-cốp được đổi tên là Y-sơ-ra-ên ? 

a.  Si-chem.  | b.  Phê-ni-ên.  | c.  Ca-na-an.  | d.  Phi-ni-ên. 

  * Sáng Thế Ký:  _____________   

7. Khoanh tròn ý đúng nhất | Sau khi nghe Giô-sép thuật lại chiêm bao, Gia-cốp có 

thái độ gì? 

a.  Trách phạt.  | b.  Hiểu ngay.  | c.  Ghi nhớ.  | d.  a,b,c đều đúng. 

  * Sáng Thế Ký:  _____________   
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6. Điền Đ trước ý Đúng và S trước ý Sai Sáng Thế Ký 

 . . . . . . . . .  Thành Ê-na-im chứa nhiều kỵ nữ __________ 

 . . . . . . . . .  Dòng dõi Ê-sau có vua cai trị trước dòng dõi Y-sơ-ra-ên  __________ 

 . . . . . . . . .  Tại Bê-tên, Gia-cốp dẹp các thần tượng ngoại bang  __________ 

 . . . . . . . . .  Hết thảy người nam vào thành mình chịu phép cắt bì __________ 

 . . . . . . . . .  Giu-đa luôn ở cùng anh em mình  __________ 

 

8.  Tìm và ghi lại câu Kinh Thánh theo ý nghĩa của các số sau: 

11 < 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 * Sáng Thế Ký: __________  

20 = 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 * Sáng Thế Ký: __________  

100 = 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 * Sáng Thế Ký: __________  

9. Tìm 2 cụm từ được nhắc đến trong Sáng Thế Ký 12:6 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

a)         

         

b)         
 

10. Hãy kết nối mẹ và con sao cho đúng theo các dữ kiện sau:  

 MẸ   CON  

a. Lê-a 

 

1. Giô-sép, Bên-gia-min  

b. Ra-chên 2. Đan, Nép-ta-li  

c. Xinh-ba 3. Ru-bên, Si-mê-ôn, Lê-vi, Giu-đa, Y-sa-ca, Sa-bu-lôn, Đi-na  

d. Bi-la 4. Gát, A-se  

* Đáp án:   a -  . . . . . .    |  b -  . . . . . .  |  c -  . . . . . .    |  d -  . . . . . .  | * Sáng Thế Ký: __________ 

 

 

 

THÔNG BÁO 
❖ Hạn nộp bài 04/24: 18.02.2024. Bài nộp xin bỏ vào thùng Thu bài đọc Kinh Thánh 

“LỜI SỐNG HẰNG NGÀY”. Bài nộp trễ bị trừ 10 điểm, từ lần nộp trễ thứ 3 trong 

năm sẽ không được tính điểm. Bài nộp nhiều lần hoặc làm bằng bút chì không 

được tính điểm. Không được viết tắt các danh của Ba Ngôi Đức Chúa Trời. 

❖ Nhận bài: tại lớp Trường Chúa Nhật hoặc bàn Tiếp Tân / phòng Trường Chúa Nhật. 

❖ Mời quý tín hữu tích cực tham gia chương trình này.  

Chương Trình LỜI SỐNG HẰNG NGÀY
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